
1 Biểu 01/CH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN TAM 
ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

2 Biểu 02/CH KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 
CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

3 Biểu 03/CH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 CỦA HUYỆN 
TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

4 Biểu 04/CH
DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH 
CHÍNH CẤP XÃ CỦA TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

5 Biểu 05/CH
DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG 
KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
CẤP XÃ CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

6 Biểu 06/CH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - 
TỈNH LAI CHÂU

7 Biểu 07/CH DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 
CỦA TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

8 Biểu 08/CH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - 
TỈNH LAI CHÂU

9 Biểu 09/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 
CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

10 Biểu 10B/CH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  THỰC HIỆN TRONG KẾ 
HOẠCH  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN TAM ĐƯỜNG

11 Biểu 11/CH DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG 
HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

12 Biểu 12/CH
PHƯƠNG ÁN CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH 
LAI CHÂU

13 Biểu 13/CH CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 
2021 CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU

Phụ lục số 03
Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 


